
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                   /QĐ-SGDĐT 

 

Quảng Ninh, ngày      tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 THPT Trường THPT Hoành Bồ 

năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội 

trú và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-

2026; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông và phổ thông dân tộc 

nội trú năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; Quyết 

định số 198/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành quy định địa bàn tuyến sinh, mã nhóm xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển 

sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông công lập 

năm học 2025-2026 của tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định 270/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học 

phổ thông năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Trường THPT Hoành 

Bồ, năm học 2025-2026; 

Xét tờ trình số 16/TTr-HĐTS ngày 14/7/2025 của Trường THPT Hoành Bồ 

về việc xin tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2025 – 2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2025-2026.
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QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Xóa tên 10 (mười) học sinh, bao gồm: 07 (bảy) học sinh trong 

Danh sách tuyển thẳng kèm theo Quyết định 270/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng 

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 và 03 (ba) học sinh trong 

Danh sách trúng tuyển kèm theo Quyết định số 470/QĐ-SGDĐT ngày 

01/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh 

lớp 10 THPT Trường THPT Hoành Bồ, năm học 2025-2026; 

Đồng thời, phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 của trường 

THPT Hoành Bồ năm học 2025- 2026 cho 09 (chín) học sinh trúng tuyển. 

Các danh sách cụ thể gửi kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ có trách nhiệm công bố 

công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh và thông báo Kế 

hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển theo quy định.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 

Trường THPT Hoành Bồ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;    
- GĐ, các PGĐ Sở;      
- Các trường có cấp học THPT;  
- Cổng TTĐT;    
- Lưu: VT, GDPT.    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 

Trường THPT Hoành Bồ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày       /7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Stt Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Thường trú 

Trường 

THCS 

Ngoại 

ngữ 

Nhóm 

XT 

Điểm 

ƯT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi 
Điểm 

XT Văn 
Ngoại 

ngữ 
Toán 

 

1 022310010997 Triệu Thị Thu Hà 22/03/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Đồng 

Trà, Xã Đồng 

Lâm, Thành 

phố Hạ Long 

Đồng 

Lâm 1 

Tiếng 

Anh 
1 1   5,5 2 1,5 10.00  

2 022210011538 Vũ Khương Duy 22/03/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Mỏ 

Đông, Xã Sơn 

Dương, Thành 

phố Hạ Long 

Sơn 

Dương 

Tiếng 

Anh 
1 1   2 5,2 1,75 9.95  

3 022210011936 Bàn Hữu Tình 06/05/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Khe 

Phương, Xã Kỳ 

Thượng, Thành 

phố Hạ Long 

Kỳ 

Thượng 

Tiếng 

Anh 
1 1   4,75 3,4 0,75 9.90  

4 022310011297 Từ Thị Ngọc Hân 17/04/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Sán Dìu 

Thôn Trại Me, 

Xã Sơn Dương, 

Thành phố Hạ 

Long 

Sơn 

Dương 

Tiếng 

Anh 
1 1   2,75 2,6 3,25 9.60  

5 022210009639 Lý Văn Hùng 12/01/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Khe 

Phương, Xã Kỳ 

Thượng, Thành 

phố Hạ Long 

Kỳ 

Thượng 

Tiếng 

Anh 
1 1   2,75 2,4 2,75 8.90  

6 022310012572 Phạm Hà Trang 02/03/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Sán Dìu 

Thôn Vườn 

Cau, Xã Sơn 

Dương, Thành 

phố Hạ Long 

Sơn 

Dương 

Tiếng 

Anh 
1 1   2,75 3,4 1,75 8.90  

7 022310000815 Đỗ Kiều Anh 30/08/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Hà Lùng, 

Xã Sơn Dương, 

Thành phố Hạ 

Long 

Sơn 

Dương 

Tiếng 

Anh 
1     4 3,8 1 8.80  

8 022310007862 Đặng Thị Nhã Đan 22/09/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Tân Ốc 1, Xã 

Đồng Sơn, 

Thành phố Hạ 

Long 

Đồng 

Sơn 

Tiếng 

Anh 
1 1   4,75 2,2 0,75 8.70  

9 022310009223 Bàn Thị Thảo 06/03/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Khe Càn, Xã 

Đồng Sơn, 

Thành phố Hạ 

Long 

Đồng 

Sơn 

Tiếng 

Anh 
1 1   3 2,6 2 8.60  

(Danh sách có 09 học sinh) 
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DANH SÁCH XÓA TÊN HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 

Trường THPT Hoành Bồ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày       /7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Thường 

trú 
Trường THCS 

Ngoại 

ngữ 

Nhóm 

XT 

Điểm 

ƯT 

Điểm các môn thi 
Điểm 

XT 

Ghi 

chú 
Ngữ 

văn 

Ngoại 

ngữ 
Toán 

 

1 022210004768 Đặng Phúc Tuấn 21/06/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Tân Ốc 2, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 2 3,2 2 8.20 

Tuyển 
thẳng 

 

2 022310006447 Đặng Mai Anh 04/02/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Tân Ốc 2, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 2 3,4 0,75 7.15 

Tuyển 
thẳng 

 

3 022310008494 
Đặng Thị 

Thanh 
Tuyền 28/12/2010 

Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Tân Ốc 2, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 1,25 1,8 3 7.05 

Tuyển 
thẳng 

 

4 022310005940 Đặng Thị Hồng Diệp 11/01/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Tân Ốc 2, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 1,75 2,8 1,25 6.80 

Tuyển 
thẳng 

 

5 022210008994 Triệu Quý Việt 10/12/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Tân Ốc 2, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 2,25 2 1,25 6.50 

Tuyển 
thẳng 

 

6 022210003813 Lý Duy Khải 27/07/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Phủ Liễn, Xã 
Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long 

PTDTNT THCS 

và THPT tỉnh 

Tiếng 

Anh 
1 1 0,5 1,6 0,5 3.60 

Tuyển 
thẳng 

 

7 022210005481 Linh Tài Thành 28/09/2010 
Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Khe Tre, 
Xã Kỳ Thượng, 
Thành phố Hạ 

Long 

Kỳ Thượng 
Tiếng 

Anh 
1 1         

Tuyển 
thẳng 

 

8 022310004529 Vũ Ánh Tuyết 12/10/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 4, Xã 
Thống Nhất, 

Thành phố Hạ 
Long 

Thống Nhất 
Tiếng 

Anh 
1   6,5 5,2 5,75 17.45    

9 022310011092 Vũ Thị Thanh Nga 30/01/2010 
Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đá Trắng, 
Xã Thống Nhất, 
Thành phố Hạ 

Long 

Núi Mằn 
Tiếng 

Anh 
1   5,75 3 2 10.75    

10 022310007530 Hoàng Mai Chi 25/02/2010 
Hải 

Dương 
Nữ Kinh 

Khu 4, Phường 
Hà Khẩu, Thành 

phố Hạ Long 

Nguyễn Trãi - Hạ 

Long 

Tiếng 

Anh 
2   6,75 5,2 7,25 19.20    

(Danh sách có 10 học sinh) 
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